
SAU MỖI NGƯỜI KHÁCH/CUỐI NGÀY/MỖI TUẦN   
GHI CHÚ LÀM SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG ĐỒ DÙNG LÀM CHÂN 

(After Client/End of day/Weekly, Pedicure Equipment Cleaning and Disinfecting Log) 

GHẾ/CHẬU SỐ (Chair/Tub) #____________ 
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PHẦN A: TÀI LIỆU CƠ SỞ (Establishment Information) 
 Tên Cơ Sở  (Name of Establishment) 

 
SỐ MÔN BÀI (License Number)

Tháng (Month) 

PHẦN B: GHI CHÚ (Log) 
KHI NÀO/AI (When/Who) LÀM SẠCH 

(Cleaned) 
KHI NÀO/AI (When/Who) LÀM SẠCH 

(Cleaned) 
Ngày 
(Date) 

Giờ 
(Time) 

Chữ Ký
Tắt 

(Initials) 

Đánh Dấu 
(Check One) 

Ngày 
(Date) 

Giờ 
(Time) 

Chữ Ký 
Tắt 

(Initials) 

Đánh Dấu 
(Check One) 
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End of 
day 

Weekly After 
Client 

End of 
day 

Weekly 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

CHÚ Ý: Việc làm sạch/khử trùng vào cuối ngày và mỗi tuần không phải là việc đòi hỏi cho những loại “Non-Whirpool Foot Basin” 
hay loại “Tubs”, xác định cho bất cứ loại chậu, bồn, chậu ngâm chân, thau và tô – và tất cả những dụng cụ làm chân không dẫn 
điện nào dùng để đựng nước ngâm chân trong lúc làm chân cho khách. 
NOTE: End of day and weekly cleaning not required for "Non-Whirlpool Foot Basin" or "Tubs", defined as any basin, tub, footbath, sink and bowl – and all non-electrical 
equipment that holds water for a client's feet during a pedicure service. 
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NHỮNG HƯỚNG DẪN ĐỂ HOÀN THÀNH TỜ GHI CHÚ PEDICURE 
 
 
Ghi chú đầy đủ mỗi tờ riêng rẽ cho mỗi ghế, non-whirlpool foot basin or tub.  Mỗi tờ ghi chú phải được chỉ định bằng một số 
riêng (Thí dụ : Ghế #1, Ghế#2, Ghế#3, Chậu #1, Chậu #2).   

 
1. Ghi đầy đủ vào phần phía trên của tờ ghi chú bằng cách điền vào số ghế/chậu, tên cơ sở, số môn bài cơ sở, tháng và năm . 
 
2. Điền vào ngày và giờ đã làm sạch spa hay chậu.  Điền vào chữ ký tên tắt của nhân viên có bằng cấp,  đã làm sạch và khử 
trùng spa hay chậu.    
 
3. CHỈ ĐƯỢC ĐÁNH DẤU MỘT Ô ngày và giờ của lần làm sạch/khử trùng.  Hãy xem bản mẫu cách ghi chú bên dưới.  Bạn có 
thể ghi chú nhiều lần trong cùng một ngày.  Nên ghi chú ngay lập tức sau mỗi người khách, vào cuối ngày làm việc, và một 
lần mỗi tuần cho phần khử trùng mỗi tuần.  GHI CHÚ:  Làm sạch/khử trùng vào cuối ngày và mỗi tuần không phải là việc đòi 
hỏi cho những loại “Non-Whirpool Foot Basin” hay loại “Tubs”, xác định cho bất cứ loại chậu, bồn, chậu ngâm  chân, thau và tô 
– và tất cả những dụng cụ làm chân không dẫn điện nào dùng để đựng nước ngâm chân trong lúc làm chân cho khách.   
 
4. Nếu không có dịch vụ làm chân nào trong ngày, điền vô ngày, ký tên tắt của người chứng nhận việc này, và ghi rõ là không 
có làm những dịch vụ này.    
 
CHÚ Ý: Mỗi hàng trong tờ ghi chú mô tả cho mỗi lần làm sạch/khử trùng.  Mỗi lần làm sạch/khử trùng, đánh vào chỉ một dấu 
cho loại đã được làm sạch.  Trong cùng một ngày có thể ghi vào nhiều loại khác nhau. 

 
BẢN MẪU GHI CHÚ 

 
GHI CHÚ LÀM SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG ĐỒ DÙNG LÀM CHÂN CHO GHẾ/CHẬU# 1 

PHẦN A: TÀI LIỆU CƠ SỞ 

Tên của cơ sở 
ABC NAIL SALON 

Số Môn Bài   A 123456 

Tháng   JUNE 2008 

PHẦN B: GHI CHÚ  

KHI NÀO/NGƯỜI NÀO LÀM SẠCH KHI NÀO/NGƯỜI NÀO  LÀM SẠCH  

Ngày Giờ Chữ 
ký tắt 

ĐÁNH DẤU MỘT LẦN

Ngày  Giờ  Chữ ký 
tắt  

ĐÁNH DẤU MỘT LẦN 
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ngày 
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ối 
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n 

6/1/08 - - ĐÓNG CỬA 6/5/08 10:00 a.m. JM √   

6/2/08 10:30 a.m. RW √   6/5/08 11:30 a.m. RW √   

6/2/08 11:00 a.m. HB √   6/5/08 2:30 p.m. HB  √  
6/2/08 7:00 p.m. RW  √  6/6/08 6:00 p.m. HB √   
6/3/08 9:00 a.m. RW √   6/6/08 6:30 p.m. RW √   
6/3/08 6:00 p.m. RW √   6/6/08 8:00 p.m. RW   √ 

6/3/08 6:30 p.m. JM  √  6/7/08 - HB KHÔNG CÓ DỊCH VỤ 

6/4/08 10:00 a.m. RW √   6/8/08 11:00 a.m. RW √   
6/4/08 4:00 p.m. RW √   6/8/08 4:00 p.m. RW √   
6/4/08 6:30 p.m. RW  √  6/8/08 6:00 p.m. RW  √  


	SAU MỖI NGƯỜI KHÁCH/CUỐI NGÀY/MỖI TUẦN   GHI CHÚ LÀM SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG ĐỒ DÙNG LÀM CHÂN 
	NHỮNG HƯỚNG DẪN ĐỂ HOÀN THÀNH TỜ GHI CHÚ PEDICURE 
	BẢN MẪU GHI CHÚ 





